
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA VÌ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND 

 

V/v đăng ký danh sách nhận 

lúa giống hỗ trợ và phát triển 

đất trồng lúa năm 2023 

Ba Vì, ngày 03 ttháng 11 năm 2023 

 

                               Kính gửi:  Phòng NN&PTNT huyện 

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ba Tơ tại Công văn số 

128/NNPTNT ngày 19/9/2023 về việc lập danh sách hộ nhận lúa giống hỗ trợ 

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023. 

UBND xã Ba Vì lập danh sách các hộ dân nhận lúa giống hỗ trợ bảo vệ và 

phát triển đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

- Giống lúa: QNg13: 2.700 kg 

- Giống lúa: ĐH 815-6: 2.700 kg 

Tổng cộng: 5.400kg  

(Có danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị Phòng NN&PTNT huyện quan tâm, xem xét ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã; 

- Công chức: ĐC-NN-XD&MT, VP-TK; 

- Cán bộ GTTL-KNTY cơ sở; 

- Trưởng thôn: Mang Đen, Nước Ui, Gò Vành; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Trinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA VÌ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ LÚA GIỐNG 

Nguồn vốn: Hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa năm 2023 

Đơn vị: UBND xã Ba Vì 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND ngày 03/11/2023 của 

Ủy ban nhân dân xã Ba Vì) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

I THÔN MANG ĐEN  

1 Phạm Văn Bầm Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

2 Phạm Văn Lã Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

3 Phạm Thị Ay  Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

4 Phạm Thị Roi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

5 Phạm văn Tác Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

6 Phạm Thị Dép Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

7 Phạm Văn Nhớp Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

8 Phạm Văn Ma Rỗ  Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

9 Phạm Thị Đỏ Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

10 Phạm Thị Nhày Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

11 Phạm Thị Ma Nĩ Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

12 Phạm Thị Lọi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

13 Phạm Văn Đông Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

14 Phạm Thị Á Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

15 Phạm Văn Sau Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

16 Phạm Thị Nhin Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

17 Phạm Văn Đớt Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

18 Phạm Thị Mấy Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

19 Phạm Thị Eng Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

20 Phạm Văn Xang Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

21 Phạm Văn Vần Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

22 Phạm Văn Sư Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

23 Phạm Văn Máp Thôn Mang Đen 2 10 QNg13  

24 Phạm Văn Sấy Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

25 Phạm Văn Tý Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

26 Phạm Văn Dế Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

27 Phạm Văn Trều Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

28 Phạm Văn Mút  Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

29 Phạm Văn Đỏ Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

30 Phạm Văn Như Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

31 Phạm Văn Mép Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

32 Phạm Thị Liệt Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

33 Phạm Văn Dũi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

34 Phạm Văn Bút Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

35 Phạm Thị Nửi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

36 Phạm Văn Bồn Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

37 Phạm Thị Trỏi Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

38 Phạm Văn Mép Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

39 Phạm Thị Sơn Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

40 Phạm Văn Sinh Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

41 Phạm Văn Lấy Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

42 Phạm Thị Phoi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

43 Phạm Văn Sa Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

44 Phạm Văn Tìn Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

45 Phạm Văn Íp Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

46 Phạm Văn Dum Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

47 Phạm Thị Chếch Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

48 Phạm Thị Báy Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

49 Phạm Văn Trúc Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

50 Phạm Văn Tóc Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

51 Phạm Thị Hạo Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

52 Phạm Thị Ních Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

53 Phạm Thị Riết Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

54 Phạm Thị Nhắc Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

55 Phạm Văn Siêng Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

56 Phạm Văn Thía Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

57 Phạm Thị Sùng Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

58 Phạm Văn G rép Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

59 Phạm Văn Thạch Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

60 Phạm Văn Nanh Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

61 Phạm Văn Thề Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

62 Phạm Văn Thiên Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

63 Phạm Văn Biên  Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

64 Phạm Văn Bộp Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

65 Phạm Văn Yếu Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

66 Phạm Thị Đung Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

67 Phạm Văn Tà Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

68 Phạm Thị Thiên Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

69 Phạm Văn Phương Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

70 Phạm Văn Sẽ  Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

71 Phạm Thị Sốt Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

72 Phạm Thị Bôi Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

73 Phạm Thị Sưa Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

74 Phạm Thị Tự Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

75 Phạm Văn Quýt Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

76 Phạm Thị Ni Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

77 Phạm Văn Thiếu Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

78 Phạm Văn Linh Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

79 Phạm Thị Vương Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

80 Đinh Xuân Lạc Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

81 Phạm Văn Rễ Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

82 Phạm Văn Được Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

83 Phạm Văn Sĩ Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

84 Phạm Thị Điệt Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

85 Phạm Văn Siêu Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

86 Phạm Văn Tuệ Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

87 Phạm Văn Thun Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

88 Phạm Văn Lác Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

89 Phạm Văn Trê Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

90 Phạm Thị Xết Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

91 Phạm Văn Sỹ Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

92 Phạm Thị Đòi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

93 Phạm Văn Điệp Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

94 Phạm Văn Trần Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

95 Phạm Văn Mớt Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

96 Phạm Văn Dót Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

97 Phạm Văn Hè Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

98 Phạm Thị Ngọt Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

99 Phạm Thị Hềm Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

100 Phạm Văn Trái Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

101 Phạm Văn Thun  Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

102 Phạm Văn Nghĩa Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

103 Đinh Thị Nghĩ Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

104 Phạm Văn Hoi Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

105 Đinh Văn Sách Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

106 Đinh Văn Sân Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

107 Phạm Văn Hợp Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

108 Phạm Văn Trôn Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

109 Phạm Văn Súc B Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

110 Phạm Văn Sung Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

111 Phạm Văn Soi Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

112 Phạm Văn Thim Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

113 Phạm Văn Vùng Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

114 Phạm Văn Sảo Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

115 Phạm Văn Liêu Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

116 Phạm Văn Tốt Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

117 Phạm Văn Thành Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

118 Phạm Văn Phăng Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

119 Phạm Văn Hia Thôn Mang Đen 1 10 QNg13  

120 Phạm Văn Sông Thôn Mang Đen 2 20 QNg13  

121 Phạm Thị Mau Thôn Mang Đen 3 30 QNg13  

                                          Tổng cộng 1.780  

II THÔN NƯỚC UI  

1 Phạm Văn Tả  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

2 Phạm Văn Ngóa  Thôn Nước Ui 3 30 QNg13  

3 Phạm Văn Sất  Thôn Nước Ui 3 30 QNg13  

4 Phạm Văn Ngôi  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

5 Phạm Văn Nào  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

6 Phạm Thị Nghể  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

7 Phạm Thị Chép  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

8 Phạm Thị Lôi   Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

9 Phạm Thị Máy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

10 Phạm Văn Tùng  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

11 Phạm Văn Bốp  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

12 Phạm Văn Thái  Thôn Nước Ui 3 30 QNg13  

13 Phạm Văn Ló  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

14 Phạm Thị Lôm  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

15 Phạm Thị Nẫy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

16 Phạm Thị Rốp  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

17 Phạm Văn Đang  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

18 Phạm Văn Nâm  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

19 Phạm Thị K lũy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

20 Phạm Văn Đoàn  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

21 Phạm Văn Dem  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

22 Phạm Thị Úc  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

23 Phạm Văn Thế  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

24 Phạm Văn Hỏa  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

25 PhạmVăn Thấy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

26 Phạm Văn Tuất  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

27 Phạm Thị Thân  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

28 Phạm Văn Nũ  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

29 Phạm Văn Lệ  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

30 Phạm Văn Hư  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

31 Phạm Văn Đùng  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

32 Phạm Văn Kênh  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

33 Phạm Văn Pa Rơ  Thôn Nước Ui 3 30 QNg13  

34 Phạm Thị Trúa  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

35 Phạm Văn Bỏ  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

36 Phạm Văn Nét  Thôn Nước Ui 3 30 QNg13  

37 Phạm Thị Lang  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

38 Phạm Văn Nong  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

39 Phạm Thị Đát  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

40 Phạm Văn Xanh  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

41 Phạm Văn Số  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

42 Phạm Văn Ánh  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

43 Phạm văn Trâm  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

44 Phạm Văn Huy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

45 Phạm Văn Gửi  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

46 Phạm Văn Ti  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

47 Phạm Văn PDâm  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

48 Phạm Văn Rôn  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

49 Phạm Thị Lỹ  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

50 Phạm Văn Rỏ  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

51 Phạm Văn Nâng  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

52 Phạm Văn Xáy  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

53 Phạm Văn Xắp  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

54 Phạm Văn Nin  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

55 Phạm Văn Ru  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

56 Phạm Văn Thiên  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

57 Phạm Thị Khea  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

58 Phạm Văn Tang  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

59 Phạm Văn Sân  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

60 Phạm Văn Đối  Thôn Nước Ui 1 10 QNg13  

61 Phạm Văn Riêu  Thôn Nước Ui 2 20 QNg13  

62 Phạm Văn Tham  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

63 Phạm Văn Cu  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

64 Phạm Thị Pao  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

65 Phạm Văn Lun  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

66 Phạm Văn Đinh  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

67 Phạm Văn In  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

68 Phạm Văn Xu  Thôn Nước Ui 3 30 ĐH 815-6  

69 Phạm Văn Kham  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

70 Phạm Văn Khói  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

71 Phạm Văn Lý  Thôn Nước Ui 3 30 ĐH 815-6  

72 Phạm Văn Nhẫn  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

73 Phạm Văn Linh  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

74 Phạm Thị Rưởi  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

75 Phạm Văn Tông  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

76 Phạm Văn Nghen  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

77 Phạm Văn Lóa  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

78 Phạm Thị Dổi  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

79 Phạm Thị Thay  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

80 Phạm Văn Thia  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

81 Phạm Thị Xây  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

82 Phạm Thị Lỏ  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

83 Phạm Văn Lâm  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

84 Phạm Thị Uyn  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

85 Phạm Văn Hùng  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

86 Phạm Văn Điều  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

87 Phạm Thị Đầy  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

88 Phạm Văn Thơm  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

89 Phạm Văn K-Rưm  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

90 Phạm Thị Chinh  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

91 Phạm Thị Xang  Thôn Nước Ui 1 10 ĐH 815-6  

92 Phạm Văn Xy  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

93 Phạm Văn Bá  Thôn Nước Ui 3 30 ĐH 815-6  

94 Phạm Văn Biên  Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

95 Phạm Văn Sinh Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

96 Phạm Văn Leo Thôn Nước Ui 3 30 ĐH 815-6  

97 Phạm Văn Xôn Thôn Nước Ui 2 20 ĐH 815-6  

                                       Tổng cộng 1.480   

III THÔN GÒ VÀNH  

1 Phạm Văn Thập Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

2 Phạm Văn Trừa Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

3 Phạm Văn Vân Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

4 Phạm Thị Loan Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

5 Phạm Văn Thiều Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

6 Phạm Văn Bút Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

7 Phạm Văn Hành Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

8 Phạm Văn Hai Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

9 Phạm Văn Tin Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

10 Phạm Văn Tiêt Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

11 Phạm Văn Ứ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

12 Phạm VănThóa Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

13 Phạm Văn Thẻ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

14 Phạm Văn Bành Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

15 Phạm Văn Tàu Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

16 Phạm Thị Xơn Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

17 Phạm Văn Bó Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

18 Phạm Văn Thải Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

19 Phạm Văn Thừa Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

20 Phạm Văn Béc Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

21 Phạm Văn K Rõ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

22 Phạm Thị Ma Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

23 Phạm Văn Ninh Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

24 Phạm Văn Vin Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

25 Phạm Thị Biết Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

26 Phạm Văn Thân Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

27 Phạm Văn Đòa Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

28 Phạm Thị Lách Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

29 Phạm Văn Xửa Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

30 Phạm Văn Hàm Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

31 Phạm Văn Tun Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

32 Phạm Tấn Bích Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

33 Phạm Thị Thiêng Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

34 Phạm Văn Đùm Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

35 Phạm Văn Làm Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

36 Phạm Văn E Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

37 Phạm Văn Rẫy Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

38 Phạm Văn Trần Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

39 Phạm Văn Kiếp Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

40 Phạm Văn Tật Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

41 Phạm Văn Bàng Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

42 Phạm Văn Đòi Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

43 Phạm Văn Rấch Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

44 Phạm Thị Huê Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

45 Phạm Văn Khẻ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

46 Phạm Thị Liên Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

47 Phạm Văn Vinh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

48 Phạm Thị Chư Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  
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STT Họ và tên Địa chỉ 
Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

49 Phạm Văn Trồi Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

50 Phạm Thị Inh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

51 Phạm Văn Đo Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

52 Phạm Thị Lã Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

53 Phạm Văn Sỹ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

54 Phạm Văn Rình Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

55 Phạm Văn Mang Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

56 Phạm Văn Ngòa Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

57 Phạm Thị Thanh Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

58 Phạm Thị Din Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

59 Phạm Văn Rần Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

60 Phạm Văn Gách Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

61 Phạm Thị Nét Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

62 Phạm Văn Hào Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

63 Phạm Văn Thiết Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

64 Phạm Thị Lễ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

65 Phạm Văn Đuôn Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

66 Phạm Văn Thua Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

67 Phạm Văn Thắc Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

68 Phạm Thị Nẫy Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

69 Phạm Thị Lương Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

70 Phạm Văn Tềnh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

71 Phạm Văn Tim Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

72 Phạm Văn Chơn Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

73 Phạm Văn Tẩy Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

74 Phạm Văn Thà Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

75 Phạm Văn Thơm Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

76 Phạm Văn Linh Thôn Gò Vành 2 30 ĐH 815-6  

77 Phạm Văn Chênh Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

78 Phạm Văn Hợp Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

79 Phạm Văn Lâm Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

80 Phạm Văn Sinh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

81 Phạm Văn Siêng Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

82 Phạm Thị Ây Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

83 Phạm Thị Trinh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

84 Phạm Thị Thơm Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

85 Phạm Văn Hếp Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

86 Phạm Văn Trơn Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

87 Phạm Thị Khin Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

88 Phạm Văn Lỷ Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

89 Phạm Văn Có Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

90 Phạm Văn Tành Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

91 Phạm Văn Xếp Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

92 Phạm Văn Chè  Thôn Gò Vành 4 40 ĐH 815-6  

93 Phạm Văn Miêng Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

94 Phạm Văn Thức Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

95 Phạm Văn Rầy Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  
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Diện tích 

( Sào) 

Số lượng 

(kg) 
Loại giống Ghi chú 

96 Phạm Văn Trờ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

97 Phạm Văn Thâm Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

98 Phạm Văn Trúc  Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

99 Phạm Văn Gừ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

100 Phạm Văn Bách Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

101 Phạm Văn Thời Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

102 Phạm Văn Dãy Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

103 Phạm Văn Hời Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

104 Phạm Văn Máo Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

105 Phạm Thị Thu Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

106 Phạm Văn Tam Thôn Gò Vành 4 40 ĐH 815-6  

107 Phạm Văn Nhi Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

108 Phạm Văn Kim Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

109 Phạm Văn Pé Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

110 Phạm Văn Tuỳnh Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

111 Phạm Văn Têm Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

112 Phạm Văn Tron Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

113 Phạm Văn Triều Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

114 Phạm Văn Mạnh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

115 Phạm Văn Bình Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

116 Phạm Văn Xế Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

117 Phạm Thị Xăn Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

118 Phạm Văn Hiếu Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

119 Phạm Văn Lun Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

120 Phạm Văn On Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

121 Phạm Thị Xen Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

122 Phạm Văn Tên Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

123 Phạm Văn Nái Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

124 Phạm Văn Pết Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

125 Phạm Văn Thá Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

126 Phạm Văn Đỉ Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

127 Phạm Văn Náy Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

128 Phạm Văn Âm Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

129 Phạm Văn Hành Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

130 Phạm Văn Ká Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

131 Phạm Văn Rần Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

132 Phạm Văn Nhin Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

133 Phạm Văn Dở Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

134 Phạm Văn Xông Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

135 Phạm Văn Có Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

136 Phạm Văn Thủi Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

137 Phạm Văn Ơ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

138 Phạm Văn Hạ Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

139 Phạm Thị Kẻ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

140 Phạm Văn Gằm Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

141 Phạm Thị Làm Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

142 Phạm Văn Sâm Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  
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143 Phạm Văn Bậc Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

144 Phạm Văn Rò Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

145 Phạm Văn Tiệp Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

146 Phạm Văn Thá (A) Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

147 Phạm Văn Sức Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

148 Phạm Thị Lành Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

149 Phạm Văn Phề Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

150 Phạm Văn Sơn Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

151 Phạm Thị Bủ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

152 Phạm Văn Móc Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

153 Phạm Văn Ăng Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

154 Phạm Văn Bơ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

155 Phạm Văn Dinh Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

156 Phạm Thị Tem Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

157 Phạm Văn Bức Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

158 Phạm Văn Dốt Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

159 Phạm Văn Nhan Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

160 Phạm Văn Hút Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

161 Phạm Văn Tắc Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

162 Phạm Văn Don Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

163 Phạm Văn Tói Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

164 Phạm Văn Dí Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

165 Phạm Văn Huỵa Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

166 Phạm Văn Đủa Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

167 Phạm Thị Đưng Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

168 Phạm Văn Bảo Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

169 Phạm Thị Lá Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

170 Phạm Văn Chang Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

171 Phạm Văn Đâu Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

172 Phạm Thị Sỹ Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

173 Phạm Thị Rùi Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

174 Phạm Văn Ẻ Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

175 Phạm Văn Lung Thôn Gò Vành 2 20 ĐH 815-6  

176 Phạm Văn Lờ Thôn Gò Vành 1 10 ĐH 815-6  

177 Phạm Văn Mờ Thôn Gò Vành 3 30 ĐH 815-6  

178 Phạm Văn Bút Thôn Gò Vành 5 50 ĐH 815-6  

                                            Tổng cộng 2.140   

 5.400 kg 
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